
Đặc điểm kỹ thuật chính
Mô hình sản phẩm và
tên xe cứu hỏa với bể chứa nước

Tổng trọng lượng (kg) 7450 Loại ổ 4x2

Tải trọng (kg) 2000 Kích thước tổng thể
(mm) 6850x2285x2930

Curb Trọng lượng (kg) 5000 Ghế taxi 6
Cách tiếp cận/góc khởi
hành (°) 20/13 Hang trước/sau (mm) 1180/1815

Số trục 2 Cơ sở chiều dài (mm) 3360

Tải trục (kg) 3050/4400 Tốc độ tối đa (km/h) 95

Đặc điểm kỹ thuật khung gầm
Mô hình khung
gầm QL1040A6HWY nhà chế tạo Công ty TNHH Động cơ

Tự động Qingling

Tên thương hiệu Isuzu Kích thước (mm) 6695 × 2285.2180 ×
2350,2475

Lốp xe sự chỉ rõ 7.00R16 Lốp xe Không. 6+1 (lốp dự phòng)
Đình chỉ (phía
trước) Mùa xuân lá (9) Cơ sở theo dõi phía trước

(mm) 1835.1750

Đình chỉ (phía
sau) Mùa xuân lá (20) Cơ sở theo dõi phía sau (mm) 1640.1586

Loại nhiên liệu Dầu diesel Quá trình lây truyền 5 thiết bị chuyển tiếp, 1
thiết bị đảo ngược

Tiêu chuẩn phát
thải Euro 5 Loại động cơ 4 lần làm mát nước đột

quỵ

Taxi Cabin đôi. Cửa mở cửa và toàn bộ taxi phẳng với hàng đôi, khung thép toàn bộ và
cấu trúc hàn với điều kiện không khí tùy chọn.

Mô hình động cơ Nhà sản xuất động cơ Sự dịch chuyển
(ML)

Sức mạnh
(kW) Mã lực (HP)

4KH1CM5LS Công ty TNHH ISUZU (Trùng
Khánh) 2999 72 98

Xe tải chữa cháy bể chứa nước màn biểu diễn
Thể tích bể nước (L) 4000

Màn hình lửa
Mô hình màn hình lửa PS30, Xoay cấp bằng 360º,
Độ cao tối đa +45º, góc tối đa của Phiền muộn -15º,
Phạm vi≥55m/1.0MPa

Loại máy bơm lửa Máy bơm ly tâm
Khả năng bơm lửa 30L/S
Độ sâu hút thuốc chống
cháy > 7 m

Thời gian hút thuốc chữa
cháy < 35 s

Phạm vi vòi chữa cháy > 55m
Máy bơm chữa cháy Mô hình: CB10/30 Áp suất: 1.0MPa

Đường ống (đầu vào) 4" Ø Một ở cả hai bên

Đường ống (ổ cắm ) 2 ½ hai ở cả hai bên

Tính năng xe tải xe tăng nước



Một. Đám cháy bể chứa nước Xe tải chủ yếu được tạo thành từ xe taxi, bể nước, nhà máy bơm nước,
Hộp thiết bị, nước Bơm, hệ thống nước đầu vào và đầu ra, màn hình lửa, báo động điện tử, Đèn báo
thức, vv các phần.
B. Toàn bộ phân phối xe tải được chia thành ba phần. Phần trước là phòng chở khách. Phần giữa là
nhà bơm. Phần phía sau là thân xe tải. Phần trước của thân xe là nước Xe tăng, phần phía sau là hộp
thiết bị.
C.It có tính năng cao sức mạnh, tốc độ cao và công suất chất lỏng lớn, vv được thông qua taxi mở rộng.
với hoạt động của chỗ ngồi thoải mái và tập trung, bảo trì đơn giản,
Dnó được sử dụng rộng rãi trong công chúng Đội cứu hỏa an ninh, Ngành Hóa chất Dầu khí, Nhà máy
và Mỏ Các doanh nghiệp và cảng, nhà ga và những nơi khác để tiết kiệm lượng lớn dầu lửa và vật liệu
chung lửa trong các thành phố lớn và trung bình. Đó là Thiết bị chữa cháy lớn lý tưởng.



Acessories như sau



Không. Mục Số lượng Nhận xét

1 Điện còi báo động 1

2 Khẩn cấp Đèn xoay 1

3 Ngọn lửa cây rìu 1

4 Ngọn lửa cái móc 1

5 Lính cứu hỏa thang 1

6 Vừa phải Súng nước áp lực 1

7 Ngọn lửa ống (hệ thống b/s) 4 65 mm 20 m
số 8 Hút Đường ống 4 Ø 100 mm - 2m

9 Nước uống Lọc và hướng dẫn
dây

2


